
MẪU ĐƠN D 

MẪU ĐIỀN Về CUNG CấP DịCH Vụ  
 
 

Chỉ dành cho văn phòng sử dụng: 
Ngày: Số ID gia đình:                       Số ID của thành viên gia đình: 

Tên họ: Tên gọi: Tên đệm 
viết tắt: 

Biệt danh (Tên muốn được gọi): 

Nhân viên giới thiệu: Thành viên mới trong gia đình:  
        Phải       Không phải 

 
 

Mục A. Các Chương Trình Hướng Dẫn Nuôi Con Dựa Trên Bằng Chứng (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa 
chọn thích hợp) 
Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 

Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi Chú 

Hiện Đang Nuôi Con     

Hiện Đang Nuôi Con chưa đến 
tuổi Thiếu Niên 

    

Hiện Đang Nuôi Con ở tuổi 
Thiếu Niên 

    

Các Nhóm Trợ Giúp Cha Mẹ 
(ARC) 

    

Cùng Nuôi Con & Giải Quyết 
Mâu Thuẫn 

    

Chương Trình Early STEP     

GGC - Guiding Good Choices     

Cách Nói Chuyện để Trẻ Em 
Lắng Nghe 

    

Chương Trình Mẹ và Bé -
Mommy and Me 

    

Chương Trình Hỗ Trợ Những 
Ông Bố-Nurturing Fathers 
Program 

    

Chương Trình Hỗ Trợ Nuôi 
Con-Nurturing Parenting 
Program 

    

Chương Trình Parent Cafés     

Chương Trình Parenting in 
America 

    

Chương Trình Parenting 
Journey 

    

Parenting Wisely – Các buổi 
dành cho cá nhân 

    
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Mục A. Các Chương Trình Hướng Dẫn Nuôi Con Dựa Trên Bằng Chứng (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa 
chọn thích hợp) 
Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 

Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi Chú 

Parenting Wisely – Các buổi 
theo nhóm 

  

Positive Parenting Program 
(Triple P) 

    

Positive Solutions     

Peaceful Parenting     

Sober Parenting Journey     

Be Proud! Be Protective!     

PeaceJam     

Powersource Parenting     

Teen Intervene     

Chương trình khác      

Chương trình khác      

 

Phần B.  Các Nhóm Tự Giúp Đỡ Lẫn Nhau (Đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt Động/Dịch 
Vụ Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 

Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Nhóm dành cho Ông Bà nuôi 
cháu-Grandparents’ Group 

    

Nhóm hỗ trơ phụ huynh của 
thanh thiếu niên-Parenting 
Teen Support Program 

    

Nhóm phụ huynh độc thân hỗ 
trợ lẫn nhau-Parent Support 
Groups 

    

Nhóm phụ huynh giúp đỡ lẫn 
nhau-Parents Helping Parents 

    

Nhóm cai nghiện nghiện rượu 
và ma túy- Recovery Groups 

    

Chương trình khác      

Chương trình khác      

 

Phần C.  Các Hội Thảo/Huấn Luyện về Kỹ Năng Sống (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt Động/Dịch 
Vụ Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 

Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Hội thảo dành cho bậc cha 
mẹ- Parenting Workshops 

    

Tìm hiểu về tài chính- 
Financial Literacy 

    
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Phần C.  Các Hội Thảo/Huấn Luyện về Kỹ Năng Sống (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt Động/Dịch 
Vụ Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 

Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Quản lý hộ gia đình-
Household Management 

    

Nhóm tập kiềm chế cảm xúc 
tức giận-Anger Management 

    

Nhóm hỗ trợ kiểm soát về áp 
lực-Stress Management 

    

Nhóm quản lý hành vi-
Behavior Management 

    

Chương trình khác      

Chương trình khác      

 

Phần D.  Các Chương Trình Giáo Dục (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 

Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Giáo Dục dành cho Người Lớn 
(GED, Huấn Luyện Việc Làm, 
Học Tiếng Anh ESOL)  

    

Các Kỹ Năng Căn Bản về Sử 
Dụng Máy Điện Toán 

    

Head Start/Mầm Non     

Trợ Giúp của Trường/Liên 
Lạc của Trường 

    

Các Lớp Hướng Dẫn Nuôi 
Con  

    

Chương trình khác      

Chương trình khác      

 

Phần E.  Các Sự Kiện Văn Hóa/Nghệ Thuật (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 
Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Các Hoạt Động Giải Trí      

Các Sự Kiện Đặc Biệt dành 
cho Gia Đình 

    

Các Buổi Sinh Hoạt Ngoài 
Trời và Dã Ngoại 

    

Các Sự Kiện Nấu Ăn/ Tiệc Các 
Bên Góp Đồ Ăn (Potluck) 

    

Thơ Ca/ Tham Quan Kể 
Chuyện  

    

Chương trình khác      
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Phần E.  Các Sự Kiện Văn Hóa/Nghệ Thuật (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 
Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Chương trình khác      

 
Phần F.  Các Nhóm Vui Chơi (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 
Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 
Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Nhóm Vui Chơi, các Hoạt 
Động dành cho Cha Mẹ/ Con 
Cái  

    

Các Hoạt Động Giáo Dục/Giải 
Trí 

    

Chương trình khác      

Chương trình khác      

 

Phần G.  Các Hoạt Động Thể Thao và Sự Kiện Giải Trí (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 
Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Các Buổi Sinh Hoạt Ngoài 
Trời dành cho Gia Đình  

    

Nấu ăn ngoài trời      

Tiệc Vào Ngày Lễ Lớn     

Các Sự Kiện Thể Thao     

Chương trình khác      

Chương trình khác      

 
Mục H. Các Dịch Vụ và Giới Thiệu Khác (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 
Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

NHU CầU THIếT YếU      

Trợ Cấp Chuyển Tiếp/Thu 
Nhập 

    

SSI/SSDI     

Gia Cư/Nơi Tạm Trú (Đơn Xin 
Trợ Cấp Gia Cư) 

    

Trợ Cấp Thuê Nhà     

Trợ Cấp Nhiên Liệu/Dịch Vụ 
Điện Nước 

    
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Mục H. Các Dịch Vụ và Giới Thiệu Khác (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 
Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Phương Tiện Chuyên Chở (Vé 
xe buýt, v.v...) 

    

Công Ăn Việc Làm/Tìm Việc 
(Đơn Xin Việc Làm) 

    

Thực Phẩm/Dinh Dưỡng (Kho 
thực phẩm, Các bữa ăn, WIC, 
Phiếu thực phầm, v.v...) 

    

Dịch Vụ Chuyển Ngữ Tài Liệu     

Trợ Giúp Pháp Lý     

Di Trú     

Thông Tin về Nhập Tịch     

Trợ Cấp Ngày Lễ     

Trợ Giúp Khác: 
________________ 

    

Trợ Giúp Khác: 
________________ 

    

PHƯƠNG TIệN MÁY 
MÓC/NGUYÊN VậT LIệU 

    

            Quần Áo     

            Tã     

            Sữa Bột cho Trẻ  
            Sơ Sinh 

    

            Ghế Đi Xe (car seats)  
            cho Trẻ Sơ Sinh 

    

Đồ Nội Thất     

Trợ Giúp Khác:  
_______________ 

    

Trợ Giúp Khác: 
________________ 

    

TRợ GIÚP CHO GIA ĐÌNH     

Các Dịch Vụ về Bạo Hành Gia 
Đình     

Các Dịch Vụ về Ngược Đãi/Bỏ 
Bê Trẻ Em     

Thông Tin về Tình Trạng 
Phát Triển của Trẻ Em     

Can Thiệp Sớm/Khám Dò 
Tìm Bệnh về Phát Triển     

Giữ Trẻ (Khẩn Cấp hoặc 
Thường Xuyên)     

Các Dịch Vụ dành cho Trẻ 
Em Có Nhu Cầu Đặc Biệt     

Các Dịch Vụ dành cho Cha 
Mẹ Có Con Cái Có Nhu Cầu     
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Mục H. Các Dịch Vụ và Giới Thiệu Khác (Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp) 

Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp 
hoặc Chương Trình 

Hoạt Động 
FRC 

Hoạt 
Động/Dịch Vụ 

Bên Ngoài 

Ngày Có 
Thể Sử 
Dụng Dịch 
Vụ  

Ghi chú 

Đặc Biệt 

Thẩm Định CRA     

Kế Hoạch Dịch Vụ CRA     
Giới Thiệu Liên Quan Đến 
CRA Tới LMHC 

    

Trợ Giúp Dành Cho Cá 
Nhân/Gia Đình (Văn phòng)      

Trợ Giúp Dành Cho Cá 
Nhân/Gia Đình (Bên ngoài)     

CÁC DịCH Vụ LIÊN 
QUAN ĐếN SứC KHỏE 

    

Chăm Sóc Sức Khỏe (Khám 
dò tìm bệnh, bảo hiểm, chủng 
ngừa, v.v...) 

    

Kế Hoạch Hóa Gia Đình, 
Mang Thai, và Trợ Giúp Về 
Cho Con Bú Sữa Mẹ 

    

Các Dịch Vụ Trợ Giúp về 
Nghiện Rượu/Ma Túy     

Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm 
Thần     

Các Dịch Vụ Khác: ________     

Trợ Giúp Khác: _________     
 

Phần I. Ghi chú 
 

Cập nhật do: Ngày 
Cập nhật do: Ngày 
Cập nhật do: Ngày 
Cập nhật do: Ngày 
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THÔNG TIN TÓM LƯỢC 
(Cung cấp cho gia đình)  

 
Tên Chương Trình Nhà Cung Cấp  

Dịch Vụ 
Địa Chỉ Nơi Cung Cấp Dịch Vụ Thông Tin Liên Hệ của 

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ  
Dạng Chương Trình 

     

     

     

     

     

     

     

     

Ghi chú: 
 

Form D – Services Provision Form v4 Rev. 5-12-15- Vietnamese Trang  |  8  



 

Form D – Services Provision Form v4 Rev. 5-12-15- Vietnamese Trang  |  9  


	THÔNG TIN TÓM LƯỢC

